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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch, giáo dục trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Theo định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quy định “Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đối với nông nghiệp tập trung cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống dân tộc. Ưu tiên xây dựng vành đai xanh, bảo đảm môi trường sống. Chú trọng phát triển công nghệ giống, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, gắn với phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.”
Đồng thời, tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quy định mục tiêu như sau: “Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, quy mô sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
[bookmark: _Hlk201150438]Để thực hiện chủ trương, định hướng và mục tiêu nêu trên, thành phố Hà Nội xác định việc phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, sinh thái, sản xuất nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đưa sản xuất chăn nuôi, thủy sản tập trung ra khỏi khu dân cư; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Hình thành và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái; mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp làm trung tâm của liên kết; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, chuỗi tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu, chuỗi giá trị toàn cầu. 
Theo báo cáo của các địa phương trên địa bàn Thành phố và kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng trên địa bàn Thành phố cho thấy nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp được đề xuất bao gồm: nhà chứa dụng cụ, vật tư nông nghiệp; nhà sơ chế, bảo quản; nhà màng, nhà lưới; nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm, chuồng trại chăn nuôi; nhà điều hành, quản lý; nhà bảo vệ; công trình phục vụ sản xuất mạ khay, phục vụ cấy máy; đường đi nội bộ…., tỷ lệ xây dựng đề xuất trong khoảng 0,1 – 5% với diện tích công trình rất đa dạng và biên độ lớn, riêng các công trình nhà màng, nhà lưới tỷ lệ xây dựng đề xuất từ 60 - 100%. 
Vì vậy, để hiện thực hoá chủ trương, định hướng, mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương và Thành phố, căn cứ vào thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp và nhu cầu xây dựng trên đất nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố cần có các cơ chế, chính sách vượt trội, đặc thù, ngày 28/6/2024, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 trong đó tại điểm b Khoản 3 Điều 32 đã quy định “Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch, giáo dục trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung”.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Mục đích
- Xác định sự cần thiết ban hành quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng, nhằm tạo cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất trong quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Đánh giá tác động của thủ tục hành chính mới đến tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước, từ đó bảo đảm thủ tục được thiết kế hợp lý, khả thi, giảm phiền hà, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý.
- Làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tác động tích cực và tiêu cực của quy định thủ tục hành chính, qua đó có căn cứ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình HĐND Thành phố thông qua.
- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chế biến, bảo quản, quảng bá sản phẩm, du lịch nông nghiệp và giáo dục trải nghiệm.
2.2. Yêu cầu đánh giá
- Việc đánh giá phải khách quan, toàn diện, bảo đảm phản ánh đúng thực tiễn quản lý và nhu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Nội dung đánh giá cần làm rõ:
+ Sự cần thiết của thủ tục hành chính;
+ Tính hợp lý, hợp pháp và khả thi trong thực hiện;
+ Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân;
+ Ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai và môi trường.
- Kết quả đánh giá là cơ sở để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện quy định, bảo đảm thủ tục hành chính được thiết kế đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính (nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính)
1.1. Số lượng thủ tục hành chính: 01
1.2. Tên thủ tục hành chính: Trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch, giáo dục trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
1.3. Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
a) Đánh giá sự cần thiết
- Bảo đảm quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp là loại tài nguyên đặc biệt quan trọng, có vai trò bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững. Trong thực tiễn, tình trạng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp không đúng mục đích, tự phát, không phép hoặc sai phép diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất. Do đó, việc quy định thủ tục cấp phép xây dựng là cần thiết nhằm kiểm soát việc sử dụng đất đúng mục đích, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tạo hành lang pháp lý minh bạch cho tổ chức, cá nhân: Hiện nay, một số hoạt động xây dựng công trình phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, du lịch nông nghiệp... còn thiếu cơ chế pháp lý rõ ràng, dẫn đến tình trạng lúng túng trong áp dụng, mỗi địa phương thực hiện khác nhau. Việc thiết lập trình tự, thủ tục cấp phép cụ thể giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện, giảm rủi ro vi phạm hành chính và chi phí phát sinh do thủ tục không rõ ràng.
- Đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, đa chức năng: Phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng lại ở sản xuất thuần túy mà còn gắn với chế biến, bảo quản, giới thiệu sản phẩm, du lịch nông thôn và giáo dục trải nghiệm. Các hoạt động này cần có hệ thống công trình hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Vì vậy, thủ tục cấp phép xây dựng là cơ sở pháp lý để bảo đảm các công trình được xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
- Phù hợp với chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước: Thủ tục hành chính cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp được quy định sẽ giúp phân định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, các Sở, ngành liên quan và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Đây là yêu cầu quan trọng để bảo đảm việc quản lý được thực hiện thống nhất, hiệu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước.
- Bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Thủ tục cấp phép vừa là công cụ kiểm soát vừa là cơ chế bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, doanh nghiệp.
- Quy định cụ thể trình tự, thủ tục sẽ hạn chế tình trạng tùy tiện, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, đồng thời giúp cơ quan nhà nước có căn cứ pháp lý để xử lý nghiêm vi phạm.
Như vậy, việc quy định thủ tục hành chính về trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung là rất cần thiết, nhằm: Bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng mục đích sử dụng đất; Tạo cơ sở pháp lý minh bạch, thống nhất cho người dân và doanh nghiệp; Góp phần phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền của Thành phố.
b) Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp 
* Đánh giá tính hợp lý
- Phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn:
+ Việc xây dựng công trình phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản, du lịch nông nghiệp... trên đất nông nghiệp đòi hỏi cơ chế quản lý chặt chẽ để tránh tình trạng lạm dụng, sử dụng sai mục đích đất.
+ Quy định thủ tục cấp phép giúp cơ quan quản lý địa phương có công cụ kiểm soát trước, trong và sau khi xây dựng, đảm bảo công trình đúng quy hoạch và mục tiêu phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.
- Bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng:
+ Trình tự, thủ tục được quy định cụ thể tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, thực hiện, giảm rủi ro vi phạm.
+ Việc công khai thành phần hồ sơ, quy trình xử lý, thẩm quyền cấp phép, thời hạn giải quyết... giúp hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, kéo dài thời gian, nâng cao niềm tin của người dân và doanh nghiệp.
- Cân bằng lợi ích Nhà nước – tổ chức, cá nhân – cộng đồng
+ Thủ tục vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp (có cơ sở hợp pháp để xây dựng công trình), vừa giúp Nhà nước kiểm soát việc sử dụng đất đúng mục đích, đồng thời bảo vệ môi trường, cảnh quan và lợi ích cộng đồng.
+ Đây là sự cân bằng cần thiết giữa phát triển kinh tế với quản lý xã hội và bảo vệ tài nguyên.
* Đánh giá tính hợp pháp
- Căn cứ pháp lý đầy đủ, thống nhất
+ Thủ tục được xây dựng dựa trên các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn liên quan.
+ Việc ban hành thủ tục thông qua Nghị quyết của HĐND Thành phố là đúng thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp.
- Phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền
+ Quy định rõ thẩm quyền cấp phép thuộc UBND cấp xã, đồng thời có cơ chế phối hợp, kiểm tra, giám sát của các Sở, ngành liên quan và UBND Thành phố.
+ Cách phân cấp này vừa phù hợp quy định pháp luật hiện hành, vừa nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, bảo đảm hiệu lực quản lý thống nhất từ Thành phố đến cơ sở.
- Đảm bảo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật
+ Thủ tục hành chính này không tạo ra mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành mà còn cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành phù hợp với điều kiện đặc thù của Hà Nội.
+ Điều này góp phần hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực quản lý đất nông nghiệp, xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp, chế biến và du lịch trải nghiệm.
c) Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Chi phí tuân thủ thực hiện 01 TTHC được tính toán theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2022/TT-BTP với 06 công việc chính khi thực hiện bao gồm: (i) Chuẩn bị hồ sơ; (ii) Nộp hồ sơ; (iii) Nộp phí, lệ phí, chi phí khác; (iv) Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); (v) Công việc khác (nếu có); và (vi) Nhận kết quả. Việc tính chi phí tuân thủ của thủ tục này căn cứ vào giả định về số giờ làm việc thực tế, số người tham gia thực hiên công việc và mức thu nhập bình quân/giờ làm việc cũng như các chi phí in ấn tài liệu, hậu cần (nếu có). Việc tính toán cũng được thực hiện dựa trên giả định tổ chức, cá nhân tự thực hiện các công việc nói trên mà không thuê tư vấn dịch vụ.
(Kèm theo Biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).



